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	Số: 56 / QĐ-LĐ
	       Khánh Hoà, ngày 08 tháng 3 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định nội dung hoạt động, chấm điểm
 và xếp loại thi đua khối Công đoàn ngành II
BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÁNH  HOÀ

Căn cứ Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn;

Thực hiện Quyết định số 53/QĐ-TLĐ ngày 08/3/2013 của Liên đoàn Lao động Khánh Hòa về việc tổ chức các khối thi đua công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh;
Xét đề nghị của Ban Chính sách- Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định nội dung hoạt động, chấm điểm và xếp loại thi đua khối Công đoàn ngành II.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013, thay thế Quy định số 119/QĐ-LĐ ngày 31/10/2011 của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Ban Chính sách- Pháp luật, Văn phòng, Ủy ban kiểm tra, các Ban của Liên đoàn Lao động tỉnh, Khối thi đua công đoàn ngành II; chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

	Nơi nhận:

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- Như điều 3;

- Lưu VP.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoà
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QUY ĐỊNH
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG, CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI THI ĐUA

KHỐI CÔNG ĐOÀN NGÀNH II
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-LĐ ngày 08 tháng 3 năm 2013 

của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa )
Khối Công đoàn ngành II gồm 07 đơn vị: Công đoàn ngành Công thương, Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu Kinh tế, Công đoàn ngành Giao thông vận tải, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công đoàn ngành Xây dựng, Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt, Công đoàn Văn hóa Thể thao và Du lịch.
A-NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	TT
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	Điểm chấm

	I
	CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
	37

	I.1
	Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động: 
	11

	
	1. Có tổ chức thực hiện tốt việc hướng dẫn, phổ biến, tư vấn pháp luật về chế độ chính sách liên quan thiết thực đến CNVCLĐ ở 100% cơ sở trực thuộc
	2

	
	2. Có tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách ở cơ sở; tham gia giải quyết kịp thời, có hiệu quả khi có tranh chấp lao động xảy ra ở cơ sở  (có tổng hợp báo cáo kết quả kịp thời lên cấp trên)                                                                                                                          
	3

	
	3. Tích cực chủ động phòng ngừa các vi phạm chế độ chính sách đối với người lao động
	1

	
	4. Có chỉ đạo, vận động và tổng hợp kết quả CNVCLĐ thực hiện tốt chủ trương của ngành, LĐLĐ tỉnh về tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện đóng góp đầy đủ các quỹ xã hội (quỹ Bảo trợ trẻ em,  quỹ Vì người nghèo, quỹ Từ thiện xã hội, các loại quỹ hỗ trợ CNVCLĐ giải quyết khó khăn...)
	2

	
	5. Thực hiện tốt việc vận động, xây dựng, chấp hành quy chế hoạt động quỹ Mái ấm Công đoàn Khánh Hòa
	2

	
	6. Có hướng dẫn và xét duyệt phương án vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ trợ vốn CNLĐ để thực hiện phát triển kinh tế gia đình CNVCLĐ hoặc phát triển sản xuất quy mô nhỏ. Tổng hợp hiệu quả việc thực hiện vay vốn và không có hiện tượng vi phạm quy chế vay vốn
	1

	I.2

	Đại diện CNVCLĐ tham gia với chính quyền thực hiện quy chế dân chủ (điểm chuẩn 11)
CĐN phối hợp cùng chuyên môn chỉ đạo, kiểm tra thực hiện tốt việc
	12

	
	1. Tổ chức Hội nghị Người lao động, Đại hội CNVC,  Hội nghị Hội Cán bộ công chức đảm bảo về thời gian và các nội dung, thực hiện tốt nghị quyết. Tỷ lệ cơ sở Cty CP, Cty TNHH, DNTN đạt trên 60%; DNNN đạt trên 90%; HCSN đạt trên 95% (có biên bản, nghị quyết chứng minh)
	3 
Điểm chuẩn 2

	
	2. Có 80% cơ sở SXKD, 95% cơ sở HCSN trở lên xây dựng đủ các quy chế dân chủ ở cơ sở cụ thể như: Quy chế công khai tài chính, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế trả lương, quy chế sử dụng quỹ phúc lợi, quy chế đào tạo, nội quy lao động, nội quy cơ quan…(có tài liệu chứng minh)
	2

	
	3. Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả ở 90% cơ sở đủ điều kiện thành lập, hàng năm có tổ chức giám sát chuyên đề (có báo cáo chứng minh)
	1

	
	4. Có 100% cơ sở thực hiện tốt việc ký hợp đồng lao động và các chế độ cho người lao động
	2

	
	5. Chỉ đạo tham gia bảo đảm việc ký kết, thực hiện, nâng cao chất lượng, số lượng các bản thỏa ước lao động tập thể của cơ sở, từ 80% trở lên số CĐCS doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể (có tài liệu chứng minh)
	4 
Điểm chuẩn 3

	I.3.
	Phối hợp với Lãnh đạo chuyên môn hướng dẫn, tổ chức công tác thi đua khen thưởng:
	9

	
	1. Phối hợp với Lãnh đạo chuyên môn tổ chức phát động tốt các phong trào thi đua, có sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời, tổng hợp được danh sách, số liệu việc đăng ký, kết quả thực hiện
	2

	
	2. Có phong trào tập thể lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua cơ sở ở 100% CĐCS HCSN, có phong trào thi đua ở các doanh nghiệp
	2

	
	3. Có đăng ký công trình – sản phẩm mới có chất lượng, được LĐLĐ tỉnh công nhận
	2

	
	4. Triển khai, đôn đốc CĐCS thực hiện tốt phong trào thi đua trong CNVCLĐ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH Nông nghiệp và nông thôn, xây dựng Nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực
	1

	
	5. Có phong trào sáng kiến cải tiến, lao động sáng tạo (ghi nhận thành tích năm trước):      

         + Hướng dẫn, tổng hợp đầy đủ thành tích của trên 50% cơ sở và tổng hợp được số lượng sáng kiến, có thuyết minh, phân tích rõ ràng:  1 điểm                                                                          
         + Có sản phẩm tham gia ở các Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật do tỉnh, Trung ương tổ chức hoặc có thành tích lao động sáng tạo báo cáo LĐLĐ tỉnh đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo:                                                                                   1 điểm
	2


	I.4
	Công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông:
	5

	
	1. Có 100% cơ sở thực hiện tự kiểm tra chấm điểm an toàn vệ sinh lao động, báo cáo đầy đủ về công đoàn ngành
	1

	
	2. Các ngành có tổ chức học tập, chỉ đạo cơ sở tập huấn an toàn vệ sinh lao động, Luật giao thông. Có thống kê báo cáo kết quả thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động (6 tháng và cuối năm) và các phong trào trên về LĐLĐ tỉnh
	1

	
	3. Có tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các phong trào trên đối với cơ sở, có biên bản chấm điểm, phân loại danh hiệu cụ thể đối với các cơ sở; không có tai nạn lao động chết người, không có tai nạn lao động và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Có tai nạn lao động chết người hoặc có tai nạn giao thông nghiêm trọng vì lý do chủ quan, do ngành, cơ sở không triển khai, chỉ đạo công tác bảo hộ lao động thì không có 2 điểm ở phần này, không được dẫn đầu khối thi đua, không được khen thưởng toàn diện
	3

	II
	CÔNG TÁC NỮ CÔNG
	8

	
	1. Có 100% Ban nữ công các cấp có chương trình và triển khai hoạt động quý, 6 tháng, năm; có 90% CĐCS HCSN và DNNN trở lên, trên 30% CĐCS ngoài nhà nước thực hiện có hiệu quả
	1

	
	2. Phong trào thi đua “2 giỏi”: có sổ đăng ký, theo dõi, sơ- tổng kết, bình xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân từ cơ sở đến CĐN, báo cáo đầy đủ số liệu của 100% CĐCS HCSN và DNNN, trên 40% CĐCS ngoài nhà nước
	2

	
	3. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em. Có hình thức khuyến học phù hợp, hoạt động hiệu quả, đẩy mạnh phong trào học tập của con CNVCLĐ ở đơn vị
	1

	
	4. Thực hiện tốt chế độ chính sách lao động nữ và công tác cán bộ nữ, chủ động chọn 01 đơn vị cùng LĐLĐ tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách lao động nữ; có từ 50% đơn vị trở lên tự kiểm tra và báo cáo về công đoàn ngành
	1

	
	5. Thực hiện báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Thường trực LĐLĐ tỉnh, đúng nội dung và thời gian quy định
	1

	
	6. Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, triển khai pháp lệnh Dân số đưa nội dung các công tác này vào chỉ tiêu thi đua và nghị quyết Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC, Hội nghị Người lao động; có kiểm tra báo cáo cuối năm kịp thời về LĐLĐ tỉnh; 100% CĐCS không có người sinh con thứ 3 trở lên.

 Có trường hợp vi phạm sinh con thứ 3 trở lên, trừ mỗi trường hợp 0,5 điểm (tối đa không quá 2 điểm). Nếu có từ 3 trường hợp vi phạm sinh con thứ 3 trở lên, vì lý do ngành  không triển khai, chỉ đạo thì bị hạ bậc xếp loại thi đua.
	2

	III   
	CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO
	15

	
	1. Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan chỉ đạo cơ sở, và tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền pháp luật và tham gia xây dựng Đảng trong CNVCLĐ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các cơ quan, đơn vị phải xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ                               
	2

	
	2. Có trên 50% số cơ sở có quy định về chính sách khuyến khích CNVCLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp
	1

	
	3. Có chỉ đạo, hướng dẫn, thẩm tra xét đề nghị công nhận, cơ quan, đơn vị văn hoá đúng thời gian, đầy đủ hồ sơ, đúng quy định                                                                                                            
	2

	
	4. Có các hoạt động tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong CNVCLĐ; hàng tháng có tin hoặc bài gửi về Ban biên tập Website Công đoàn và Bản tin Công đoàn Khánh Hoà; phối hợp triển khai tốt chuyên mục Công đoàn trên truyền hình.                                  
	2

	
	5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội khác, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở có hiệu quả bằng những việc làm thiết thực
	2

	
	6. Có 70% CĐCS có hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; có tổ chức hội thi, hội diễn, hội thao cấp ngành
	2

	
	7. Thực hiện báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Thường trực LĐLĐ tỉnh đúng thời gian, bảo đảm chất lượng thông tin                                                                  
	1

	
	8. Tham gia đầy đủ các hoạt động hội thi, hội diễn, hội thao, các hoạt động khác thuộc lĩnh vực tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ do LĐLĐ tỉnh tổ chức.

 Thiếu tham gia 1 hoạt động ở mục hội thi, hội diễn, hội thao thì không có 2 điểm ở phần này
	3

	IV
	CÔNG TÁC TỔ CHỨC
	15

	
	1. Thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn ngành và Lãnh đạo chuyên môn đồng cấp trong việc triển khai các hoạt động của ngành (công đoàn không có chính quyền đồng cấp thì thực hiện tốt các chương trình phối hợp, quan hệ với các cấp, các ngành liên quan)
	1

	
	2. Thực hiện tốt các quy chế phân cấp quản lý, quy chế phối hợp với LĐLĐ cấp huyện trong hoạt động công đoàn; Tổ chức tốt Đại hội hoặc Hội nghị nhiệm kỳ của CĐN và CĐCS trực thuộc
	1

	
	3. Tổ chức được lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ CĐ theo kế hoạch và chỉ đạo của CĐ cấp trên, bảo đảm cho đào tạo từ 10-15% kinh phí công đoàn
	1

	
	4. Cử cán bộ dự các lớp tập huấn do LĐLĐ tỉnh phân bổ và triệu tập: 

+ Từ 70% trở xuống:

0,5 điểm

                      + Không có người:


0 điểm

	1

	
	5. Thực hiện đúng quy định của LĐLĐ tỉnh về công tác xây dựng CĐCS vững mạnh
	1

	
	6. Tổng số CĐCS vững mạnh và vững mạnh xuất sắc:

       - Đạt từ  80% trở lên đối với CĐCS HCSN và DNNN

       - Đạt từ  50% trở lên đối với CĐCS ngoài nhà nước
     Không có CĐCS giải thể do hoạt động yếu kém, trừ trường hợp khách quan (đơn vị có quyết định của cấp trên, phá sản…)
	2

	
	7. Có tổ chức khảo sát, điều tra, nắm tình hình hoạt động thực tế ở 70% CĐCS trở lên (tập trung ở các CĐCS yếu, trung bình, khá); thực hiện tốt báo cáo về tổ chức, đoàn viên theo yêu cầu
	2

	
	8. Thực hiện tốt quy chế hoạt động, công tác thi đua, phân công và đánh giá cán bộ công đoàn chuyên trách hàng năm
	2

	
	9. Phát triển tổ chức Công đoàn, đoàn viên mới (theo chỉ tiêu giao hàng năm):
+ Phát triển CĐCS: đạt 100%

   2 điểm

   Từ 80% đến dưới 100%:


1,5 điểm

   Từ 50% đến dưới 80%: 


   1 điểm

   Dưới 50%: 



           0,5 điểm

+ Phát triển đoàn viên: đạt 100%

   2 điểm

              Từ 80% đến dưới 100%:


1,5 điểm

   Từ 50% đến dưới 80%: 


   1 điểm

   Dưới 50%: 



           0,5 điểm
           Không phát triển được không có điểm, trường hợp đặc thù do BTV LĐLĐ tỉnh xem xét.
	4
Điểm chuẩn 3

	V
	CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 
	10

	
	1. Phối hợp với LĐLĐ tỉnh đôn đốc thu kinh phí CĐ ở đơn vị, cơ sở:
            + Đạt 100% kế hoạch: 
                                 4 điểm
+ Từ 90% đến dưới 100% kế hoạch:
           3 điểm


+ Từ 80% đến dưới 90% kế hoạch                      2 điểm


+ Dưới 80% kế hoạch:                                         1 điểm
	4 
Điểm chuẩn 3

	
	2. Phối hợp với LĐLĐ tỉnh kiểm tra tài chính cơ sở, CĐCS sử dụng kinh phí đúng quy định
	2

	
	3. Báo cáo dự toán và quyết toán của CĐCS:

           


         + Có 90% CĐCS trở lên có báo cáo dự  toán và quyết toán: 2 điểm

         + Dưới 90% CĐCS có báo cáo dự toán và quyết toán:         1 điểm
	2

	
	4. Có tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn công tác tài chính cho CĐCS
	1

	
	5. Văn phòng công đoàn ngành thực hiện tốt kế hoạch kinh phí được duyệt, chi tiêu đúng chế độ, tiết kiệm, thanh toán đúng thời gian quy định
	1

	
	Công đoàn ngành phối hợp với LĐLĐ tỉnh đôn đốc thu kinh phí CĐ đạt:

        - Từ trên 110% đến dưới 120% kế hoạch Thưởng 0,5 điểm

        - Từ 120% kế hoạch trở lên                      Thưởng 1 điểm
Ghi chú: Có xem xét số nộp vượt tuyệt đối để tính điểm thưởng cho phù hợp
	

	VI
	ỦY BAN KIÊM TRA CÔNG ĐOÀN
	8

	
	1. Xây dựng, ban hành quy chế hoạt động của UBKT công đoàn ngành và thực hiện tốt quy chế.
	1

	
	2. Chỉ đạo và hướng dẫn CĐCS trực thuộc đủ điều kiện thành lập UBKT, xây dựng, ban hành quy chế hoạt động và thực hiện tốt quy chế.
	1

	
	3. Hàng năm tổ chức kiểm tra thực hiện điều lệ, kiểm tra tài chính công đoàn đồng cấp và cấp dưới theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.
	2

	
	4. Giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; không còn đơn thư tồn đọng.                       
	1

	
	5. Tổ chức và tham gia bồi dưỡng tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn.
	1

	
	6. Thực hiện phân loại hoạt động UBKT công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc theo quy định.
	1

	
	7. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo 6 tháng, năm, báo cáo chuyên đề theo đúng thời gian quy định. 
	1

	VII
	CÔNG TÁC VĂN PHÒNG
	7

	
	1. Có xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành công đoàn cấp mình đến cơ sở
	1

	
	2. Tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình công tác của cấp trên đến CĐCS, đồng thời gửi các văn bản triển khai về LĐLĐ tỉnh (thay báo cáo).
	2

	
	3. Thực hiện công tác thông tin báo cáo theo quy định và yêu cầu của Thường trực LĐLĐ tỉnh

        + Đảm bảo thời gian                                                              1 điểm
        + Chất lượng thông tin                                                           1 điểm
	2

	
	4. Tham gia đầy đủ các Hội nghị, cuộc họp được triệu tập
	1

	
	5. Khai thác, sử dụng tốt công nghệ thông tin trong công tác; đẩy mạnh cải cách hành chính.
	1

	
	Tổng điểm
	100

	
	Xếp loại:
	



B- TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Căn cứ 7 nội dung hoạt động chủ yếu trên, các công đoàn cấp ngành xây dựng chương trình chỉ tiêu hoạt động cụ thể đăng ký giao ước thi đua cả năm, tự đánh giá kết quả thực hiện. 
1-Nguyên tắc chấm điểm:

- Điểm cho từng hoạt động thực hiện tốt thì chấm tối đa. 
- Nếu chỉ hoàn thành công việc ở mức độ nào, thì chấm điểm ở mức độ tương ứng.

- Nếu không triển khai thực hiện thì không có điểm. 
- Nếu vì lý do khách quan, chính đáng, không triển khai hoạt động được, thì chấm điểm qui định (Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xem xét cụ thể).

2. Hướng dẫn chấm điểm:

- Bản tự đánh giá kết quả, chấm điểm thành tích có thuyết minh, có số liệu thực hiện cụ thể, gửi Trưởng khối và LĐLĐ tỉnh để theo dõi, xác định điểm và xếp loại công đoàn cấp ngành vào cuối năm; 

- Điểm chuẩn là căn cứ để tính điểm thưởng và xếp loại vững mạnh xuất sắc
- Trường hợp vi phạm quy chế thi đua của khối ngành, sẽ trừ vào tổng số điểm chung từ 01- 02 điểm.
- Những sai phạm của năm trước hoặc cuối năm khi phát hiện và có kết luận sẽ bị phạt và trừ vào tổng số điểm chung từ 01- 02 điểm.
- Căn cứ kết quả hoạt động trong năm của từng ngành, các ban LĐLĐ tỉnh có nhận xét và chấm điểm theo chuyên đề. Tổng cộng điểm thưởng cho cấp ngành không quá 3 điểm theo chuyên đề: Tổ chức, Tài chính, Chính sách Pháp Luật.
3. Thời gian chấm điểm:

- Thời hạn gửi báo cáo tự chấm điểm, xếp loại: ngày 30 tháng 11 hàng năm.

- Kết quả đánh giá các hoạt động công đoàn trong năm được tính đến ngày 30 tháng 11 (kết quả của tháng 12 sẽ được tính vào năm kế tiếp).

4. Xếp loại: 

- Dưới 86 điểm: Trung bình.

- Từ 86 điểm đến dưới 90 điểm: Khá.

- Từ 90 đến dưới 95 điểm:Vững mạnh.

- Từ 95 điểm trở lên, không có nội dung dưới điểm chuẩn: Vững mạnh xuất sắc.

Căn cứ tự chấm điểm của đơn vị, đánh giá nhận xét chấm điểm của các ban LĐLĐ tỉnh, bình xét xếp loại của khối, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh xem xét kết quả và quyết định công nhận xếp loại thi đua.


Quy định này được thực hiện từ năm 2013, khi cần thiết Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh.
	                                                                              TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                    Nguyễn Hoà
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